Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 5.7)
Tiêu chí 5.7. Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giáo viên.
	- Nhà trường có qui trình đánh giá giảng dạy không?
 - Nhà trường có các kế hoạch đánh giá đội ngũ giảng viên không?
- Người học có nghĩ rằng họ có cơ hội để phản hồi về chất lượng giảng dạy không?
	- Quy định dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên từ năm 2010 đến 2015
- Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giảng viên (học kỳ, năm học). 
- Báo cáo tổng kết năm học.
- Danh sách thống kê các giải thưởng hằng năm cán bộ, giảng viên, sinh viên giành được qua các cuộc thi quốc gia.
	- P. ĐT
- P. TC-HC-TH
(Văn thư)

P. ĐT
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.
- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản

Lập danh sách trích ngang
	H5.5.7.1
H5.5.7.2

H5.5.7.3

H5.5.7.4



	Y/c 2: Chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên.
	- Nhà trường có các chính sách/chế độ khuyến khích giảng viên trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy không?
- Nhà trường có cung cấp cho giảng viên các điều kiện về kỹ thuật/công nghệ thông tin? (cung cấp văn bản nếu có).
	- DS GV tham dự bồi dưỡng theo học chế tín chỉ.
- Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ

- Danh sách các sáng kiến kinh nghiệm của Giảng viên từ năm 2011 đến 2015.
- Chế độ công tác giáo viên – giảng viên từ năm 2011 đến 2015. Quy định cách tính giờ nghiên cứu khoa học.

- Tài liệu, biên bản, hình ảnh các hội thảo về đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy.

- Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên 
- Danh sách giảng viên tham gia các khóa học bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy.
- Danh sách trang bị máy chiếu Projector , tivi và máy vi tính tại các phòng học

- Hội thảo đánh giá quá trình dạy và học khi đào tạo theo hệ tín chỉ
	- Hội đồng thi đua (VP Công đoàn).
- P. TC-HC-TH

(Văn thư)

- P. KH-TC

- P. KHCN & QHQT

- Các khoa
- P. KH-TC

- P. QT CSVC

Khoa KHCB
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản
- Lập danh sách trích ngang.

nt

nt
	H5.5.7.5

H5.5.7.6
H5.5.7.7
H5.5.7.8
H5.5.7.9
H5.5.7.10
H5.5.7.11

H5.5.7.12
H5.5.7.13



	Y/c 3: Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.
	- Việc đánh giá người học mà giảng viên đang áp dụng có được xem là một phương pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của người học không?
- Việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm có được giảng viên xem là một trong các phương pháp giảng dạy hiệu quả không? Giảng viên có thực hiện các phương pháp này không?
	- Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ

- Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Bộ biểu mẫu dung để khảo sát ý kiến của người học.
- Kết quả khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

	P.TC-HC-TH

(văn thư)
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản


	H5.5.7.6
H5.5.7.14
H5.5.7.15

H5.5.7.16




DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H5.5.7.1
	Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức Thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường
Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức Thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường
Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức Thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường
	- 1511/QyĐ-LTT-ĐT ngày 11/10/2014
- 1586/QyĐ-LTT-ĐT ngày 22/11/2012

- 1732/QĐ-LTT- ĐT ngày 19/10/2010

	Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
	Áp dụng từ năm học 2014-2015
Áp dụng từ năm học 2012-2013

Áp dụng từ năm học 2010-2011

	2
	H5.5.7.2


	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giảng viên NH 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
	
	
	

	3
	H5.5.7.3

	Báo cáo tổng kết năm học
	1599/BC-LTT ngày 25/11/2011

1642/BC-LTT ngày 05/12/2012

1810/BC-LTT ngày 16/12/2013

2009/BC-LTT ngày 30/12/2014
	BGH

Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng

	Năm học 2010-2011

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014



	4
	H5.5.7.4

	Danh sách thống kê các giải thưởng hằng năm cán bộ, giảng viên, sinh viên giành được qua các cuộc thi quốc gia.
	
	Phòng Đào tạo
	

	5
	H5.5.7.5
	Danh sách giảng viên tham dự bồi dưỡng theo học chế tín chỉ.


	
	
	

	6
	H5.5.7.6
	Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ


	1427/Q Đ-LTT ngày 26/9/2013

1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014
	Hiệu trưởng
	Quyết định về  ban hành “Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ” từ năm học 2013-2014
Quyết định ban hành Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ từ năm học 2014-2015.



	7
	H5.5.7.7


	Danh sách các sáng kiến kinh nghiệm của Giảng viên từ năm 2011 đến 2015
	
	Phòng QHQT
	

	8
	H5.5.7.8


	Chế độ công tác giáo viên – giảng viên 
	1436/QĐ-TC-LTT ngày 23/12/2009
1295/QyĐ-LTT-TC ngày 05/10/2011

450/QĐ-LTT-TC ngày 01/4/2013
1863/QĐ-LTT ngày 24/12/2013

1953/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2014
	Hiệu trưởng
	Quy định chế độ làm việc của giảng viên (áp dụng cho khối đòa tạo trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng) năm học 2009-2010 và 2010-2011)
Quy định chế độ làm việc của giảng viên (áp dụng cho khối đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng) năm học 2011-2012
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2013-2014
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2014-2015

	9
	H5.5.7.9
	Biên bản, hình ảnh các hội thảo về đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy.
	
	Khoa Động lực

Khoa KHCB

Khoa Cơ khí
Khoa CNM-TT

Khoa Điện-Điện tử
Khoa CNM-TT
	“Phương pháp giảng dạy một bài thực hành” năm học 2010-2011

“Phương pháp giảng dạy” năm học 2011-2012

“Giảng dạy Anh văn theo hướng TOEIC” năm học 2011-2012
“Tăng cường mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành” năm học 2011-2012

“Áp dụng LEAN MANUFATURING vào giáo dục đào tạo” năm học 2011-2012
“Tiếp cận sử dụng bảng tương tác trong đổi mới phương pháp giảng dạy” năm học 2012-2013

“Giảng dạy hiệu quả bài giảng thực tập may trang phục bằng tích hợp các phương pháp” năm học 2012-2013



	10
	H5.5.7.10
	Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên 
	
	P. KH-TC
	

	11
	H5.5.7.11
	Danh sách giảng viên tham gia các khóa học bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy.

	
	Phòng Đào tạo

P.TC-HC-TH
	Tập huấn về đào tạo theo hệ tín chỉ.

Các khóa bồi dưỡng khác

	12
	H5.5.7.12
	Danh sách trang bị máy chiếu Projector, tivi và máy vi tính tại các phòng học
	
	P. QTCSVC
	

	13
	H5.5.7.13
	Kỷ yếu Hội thảo đánh giá quá trình dạy và học khoa Khoa học cơ bản trong đào tạo theo học chế hệ tín chỉ.
	
	KHCB
	

	14
	H5.5.7.14


	Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
	432/QĐ-LTT ngày 10/4/2015
	Hiệu trưởng
	

	15
	H5.5.7.15

	Bộ biểu mẫu dung để khảo sát ý kiến của người học
	
	Phòng KT&BĐCL
	

	16
	H5.5.7.16
	Kết quả khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập
	
	Phòng TTGD&CTHS
	


Tiêu chí 5.7. Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

( Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết của các khóa học;

( Các kế hoạch đánh giá có liên quan đến giảng viên, người học (Đánh giá cái gì? Ai đánh giá? Như thế nào? Bao lâu một lần? Đến thời điểm nào?).

( Biên bản, quyết định về bình bầu các danh hiệu GS, PGS, NGƯT, Giảng viên chính, chiến sĩ thi đua các cấp.

( Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới

( Quy định về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập

( Quy định về định kỳ đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên

( Văn bản về việc người học tham gia đánh giá phương pháp giảng dạy của giảng viên 

( Biên bản hội nghị sơ kết/tổng kết về việc triển khai công tác đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên

( Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp về thực hiện và đổi mới phương pháp giảng dạy. Báo cáo tổng kết về thực hiện quy định  đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học

( Kết quả khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập

( Các tài liệu/hồ sơ đánh giá năng lực và việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của giảng viên. Kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên và các khuyến nghị

( Thống kê các giải thưởng hằng năm cán bộ, giảng viên, sinh viên giành được qua các cuộc thi quốc gia, quốc tế

( Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến phương pháp giảng dạy/đánh giá giảng viên.

( Các tài liệu lưu hành nội bộ về phương pháp giảng dạy của giảng viên

( Các tài liệu/hồ sơ về hoạt động nghiên cứu của đơn vị/giảng viên.

( Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên và tỉ lệ giảng viên tham gia các khóa học này. Các đánh giá về mức độ hiệu quả của các khóa học.

( Các minh chứng liên quan khác: về đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá, đánh giá giáo viên của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

( Báo cáo có nêu rõ đơn vị có kế hoạch và có phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên không?

( Báo cáo có chỉ rõ đơn vị đã triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá (theo hướng khuyến khích tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm) không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài

( Nhà trường có qui trình đánh giá giảng dạy không?

( Nhà trường có các kế hoạch đánh giá đội ngũ giảng viên không?

( Nhà trường có các chính sách/chế độ khuyến khích giảng viên trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy không? cung cấp cho giảng viên các điều kiện về kỹ thuật/công nghệ thông tin? (cung cấp văn bản nếu có).

( Việc đánh giá người học mà giảng viên đang áp dụng có được xem là một phương pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của người học không?

( Việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm có được giảng viên xem là một trong các phương pháp giảng dạy hiệu quả không? Giảng viên có thực hiện các phương pháp này không?

( Người học có nghĩ rằng họ có cơ hội để phản hồi về chất lượng giảng dạy không?

( Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà quản lý giáo dục, nhân viên và người học về các vấn đề trên, có thể thực hiện cùng với tiêu chí 4.1;

( Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc đánh giá chất lượng giảng dạy còn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả;

( Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm còn chưa được lưu ý và thực hiện;

( Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc đánh giá chất lượng giảng dạy và việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm; 

( Người học có được đánh giá, phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên không? phương pháp và quy trình như thế nào?

( Giảng viên có nhận được đóng góp đánh giá của cán bộ quản lý/đồng nghiệp không? phương pháp và quy trình như thế nào?

( Nhà trường có chương trình cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy không? Chương trình này có được dựa vào các đánh giá chất lượng giảng dạy kể trên không?

